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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 


Số: 1023/BC-UBTVQH13


	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015


BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo 
Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo 

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Ngày 18/11/2015, Đoàn thư ký kỳ họp đã gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội dự thảo Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. Đến ngày 20/11/2015, Đoàn thư ký đã nhận được 404 văn bản cho ý kiến của đại biểu Quốc hội, trong đó có 349/404 ý kiến đồng ý hoàn toàn, 55/404 ý kiến góp ý cụ thể về một số nội dung.
Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xin trình Quốc hội Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết này như sau:
1. Về Điều 1 
- Có ý kiến đề nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước về việc bảo đảm an ninh trật tự còn bất cập ở các địa phương, chứ không chỉ ở khu vực nông thôn, miền núi. Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung đánh giá về kết quả thi hành án dân sự là: “số án tồn đọng còn lớn cả về số vụ và số tiền phải thi hành án”. Có ý kiến đề nghị đánh giá bổ sung về những ưu, khuyết điểm trong công tác ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan tư pháp, nhất là các văn bản hướng dẫn xét xử. Ý kiến khác đề nghị nêu rõ hạn chế trong công tác tạm giữ, tạm giam…
Tiếp thu các ý kiến này, UBTVQH đã chỉnh lý và thể hiện tại Điều 1 dự thảo Nghị quyết.

- Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “chất lượng ngày càng được nâng cao” trong nội dung đánh giá về tình hình hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

UBTVQH nhận thấy, qua các báo cáo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của các ngành Kiểm sát, Tòa án và công tác thi hành án hằng năm và qua công tác giám sát của Quốc hội, UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, yêu cầu của các nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Do vậy, UBTVQH xin được giữ cụm từ nêu trên trong dự thảo.

2. Về Điều 2 
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung lĩnh vực đầu tư công, ngân hàng và các tội phạm cướp tài sản, lừa đảo… là các vi phạm pháp luật và tội phạm nghiêm trọng mà Chính phủ cần dự báo và đề ra các giải pháp chủ động phòng, chống.

Tiếp thu các ý kiến này, UBTVQH đã chỉnh lý và thể hiện tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết.

- Một số ý kiến đề nghị sửa lại chỉ tiêu về tỷ lệ thi hành án dân sự xong về việc là 80%, còn về tiền là 50% hoặc 60% trên tổng số án có điều kiện thi hành. Ý kiến khác đề nghị nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong lên 85%. 

UBTVQH xin báo cáo như sau: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015, theo đó có một số quy định mới đã tác động đến kết quả thi hành án dân sự. Cách xác định việc thi hành án có điều kiện, chưa có điều kiện thi hành và cách tính tỷ lệ thi hành án có sự thay đổi, nhất là đối với số việc, số tiền ủy thác, trả đơn yêu cầu thi hành án như trước đây không còn được tính là giải quyết xong. Để đánh giá đúng hiệu quả thực tế thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, UBTVQH đã chỉ đạo xem xét lại tỷ lệ thi hành án dân sự xong về việc và về tiền tại Nghị quyết số 37 và điều chỉnh chỉ tiêu  này trong dự thảo Nghị quyết cho phù hợp. 
- Có ý kiến đề nghị sửa đổi về tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm không vượt quá 1%; có ý kiến đề nghị quy định tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy do nguyên nhân chủ quan hằng năm không vượt quá 1,5%, bị sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 3%.

UBTVQH xin báo cáo như sau: hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã có nhiều cố gắng trong việc giảm tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm. Theo Nghị quyết số 37, Tòa án nhân dân phải giảm ít nhất 1% tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan. Tuy nhiên, việc yêu cầu hằng năm đều phải giảm tỷ lệ này xuống 1% sẽ không bảo đảm tính khả thi khi tỷ lệ này đã đạt đến mức thấp. Vì vậy, tiếp thu ý kiến của TANDTC và các cơ quan có liên quan, UBTVQH đã điều chỉnh tỷ lệ này, quy định tỷ lệ bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm không vượt quá 1,5% như trong dự thảo Nghị quyết.
- Có ý kiến đề nghị sửa đổi tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt là 50% hoặc 70% so với tỷ lệ 60% được quy định trong dự thảo Nghị quyết.

UBTVQH xin báo cáo như sau: cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan có liên quan là tăng cường các biện pháp chống tẩu tán tài sản, bảo đảm việc thu hồi khi giải quyết, xử lý người phạm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng. Việc thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt đã đạt được những tiến bộ nhất định, tăng dần qua từng năm. Theo báo cáo của Chính phủ, tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt năm 2013 đạt 10%, năm 2014 đạt 22,3% và năm 2015 đạt 55,8%
. Do vậy, UBTVQH xin đề nghị cho giữ tỷ lệ như trong dự thảo Nghị quyết.
- Có ý kiến đề nghị bỏ đoạn: “phấn đấu nâng tổng số các vụ án tham nhũng được phát hiện, khởi tố năm sau cao hơn năm trước” tại khoản 5 Điều 2.
UBTVQH nhận thấy, tình hình tham nhũng còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp, diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng trong những năm gần đây đã có chuyển biến rõ nét hơn mặc dù chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa tương xứng với tình hình thực tế. Nhiều ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đề nghị có các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác này
. Do vậy, UBTVQH xin cho giữ nội dung này trong dự thảo Nghị quyết.
3. Một số kiến nghị khác
Một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ của các cơ quan như: Chính phủ cần có giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; VKSNDTC cần có giải pháp tăng cường kiểm sát tạm giữ, tạm giam; TANDTC có chỉ tiêu về giải quyết các vụ án oan, sai đã phát hiện; Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC và các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ, giải quyết nhanh gọn đối với các vụ án có dấu hiệu oan sai trong quá trình tố tụng; bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ kháng nghị của Viện kiểm sát được Tòa án chấp nhận trong dự thảo Nghị quyết…
UBTVQH nhận thấy, đây là những ý kiến xác đáng, tuy nhiên những vấn đề nêu trên đã được quy định cụ thể trong các nghị quyết về công tác tư pháp của Quốc hội (các nghị quyết số 37/2012/QH13, 52/2013/QH13, 63/2013/QH13, 69/2013/QH13, 75/2014/QH13 và 96/2015/QH13). Do vậy, UBTVQH xin không bổ sung những nội dung nêu trên vào dự thảo Nghị quyết.
Ngoài những vấn đề trên, UBTVQH đã nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các vị đại biểu; đồng thời rà soát, chỉnh lý về văn phong, kỹ thuật của dự thảo Nghị quyết.

UBTVQH xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.
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Uông Chu Lưu


� Theo Báo cáo số 516/BC-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.


� Tại phiên thảo luận tại Hội trường ngày 28/10/2015 về Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng; các Báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC, của Chánh án TANDTC năm 2015.






